
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2402085 TRẦN HỒNG Y Nữ 17/12/2005 AVTCM17
2 B2405277 PHAN TRANG THANH Nữ 21/07/2006 AVTCM17
3 B2408727 PHAN QUANG BÁ Nam 25/01/2006 AVTCM17
4 B2408728 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH Nam 27/03/2006 AVTCM17
5 B2408729 PHẠM HUỲNH ĐỨC Nam 05/04/2006 AVTCM17
6 B2408730 HUỲNH HOA Nữ 19/09/2006 AVTCM17
7 B2408733 PHẠM GIA HƯNG Nam 25/02/2006 AVTCM17
8 B2408734 TRẦN LÊ QUANG HƯNG Nam 08/04/2006 AVTCM17
9 B2408735 TÔ GIA KHÁNH Nam 13/01/2006 AVTCM17

10 B2408736 UNG GIA KHÁNH Nam 22/08/2006 AVTCM17
11 B2408737 LÂM TUẤN KHẢI Nam 06/10/2006 AVTCM17
12 B2408738 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHÔI Nam 16/07/2006 AVTCM17
13 B2408740 NGUYỄN TẤN LỘC Nam 10/09/2006 AVTCM17
14 B2408741 TRẦN NGỌC UYỂN MY Nữ 27/11/2006 AVTCM17
15 B2408742 ĐẶNG NGỌC THIÊN NGÂN Nữ 26/04/2006 AVTCM17
16 B2408744 LÊ VÕ BẢO NGỌC Nữ 01/12/2006 AVTCM17
17 B2408745 LÂM TRUNG NGUYÊN Nam 09/01/2006 AVTCM17
18 B2408749 NGÔ THỊ TRÚC NHƯ Nữ 03/09/2006 AVTCM17
19 B2408750 TRẦN NHẬT PHI Nam 19/10/2005 AVTCM17
20 B2408751 PHAN TRỌNG PHÚC Nam 26/08/2006 AVTCM17
21 B2408752 HÀ LÊ MINH QUANG Nam 05/07/2006 AVTCM17
22 B2408753 TÔ DIỄM QUỲNH Nữ 17/11/2006 AVTCM17
23 B2408754 TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 05/03/2006 AVTCM17
24 B2408755 LÊ QUỐC THÁI Nam 09/06/2006 AVTCM17
25 B2408756 VÕ HUỲNH HỒNG THÁI Nam 20/02/2006 AVTCM17
26 B2408757 ĐOÀN THANH THẢO Nữ 02/08/2006 AVTCM17
27 B2408758 LÊ NGỌC THẢO Nữ 12/12/2004 AVTCM17
28 B2408760 HUỲNH MINH THIỆN Nam 17/05/2006 AVTCM17
29 B2408761 NGUYỄN CHÍ THÔNG Nam 15/01/2006 AVTCM17
30 B2408763 PHẠM THỊ MINH THƯ Nữ 25/06/2006 AVTCM17
31 B2408764 PHẠM THỊ MINH THƯ Nữ 28/06/2006 AVTCM17
32 B2408765 CAO THỊ YẾN THƯƠNG Nữ 03/07/2006 AVTCM17
33 B2408767 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 03/02/2006 AVTCM17
34 B2408769 NGUYỄN NGỌC TÚ UYÊN Nữ 13/10/2006 AVTCM17
35 B2408770 TRẦN MỸ UYÊN Nữ 05/07/2006 AVTCM17
36 B2408771 ĐẶNG THẢO VI Nữ 06/12/2006 AVTCM17

Danh sách có 36 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 50
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (CTCLC)


